
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 

  Số:         /TB-ĐHKT 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
    

                          Hà Nội, ngày       tháng       năm 2022 

THÔNG BÁO 
Phát bằng tốt nghiệp (bản sao công chứng) 

 

 Căn cứ danh sách học viên, sinh viên được công nhận học vị và cấp bằng tốt 

nghiệp đợt tháng 3/2022, Trường Đại học Kinh tế thông báo cho học viên, sinh viên có 

tên trong danh sách về thời gian và thủ tục nhận bằng tốt nghiệp (bản sao công chứng) 

như sau: 

1. Hình thức đăng ký:  

Các học viên, sinh viên có nhu cầu nhận bằng tốt nghiệp sao y công chứng và 

bảng điểm đăng ký theo đường link sau: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFjJj8VpKNsAKqdtQ5FpspqetFAE

QGiNrVPeLh0K7XetBLGA/viewform 

2. Thời gian và địa điểm nhận:  

- Thời gian: từ 14h30 đến 16h30 ngày thứ Năm hàng tuần 

- Địa điểm: Phòng 401, nhà E4, 144 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

3. Danh sách học viên và sinh viên được công nhận nhận học vị và cấp bằng bằng tốt 

nghiệp đợt tháng 3/2022: kèm theo. 

4. Thông tin liên hệ: 

- Email: daotao_kt@vnu.edu.vn 

- Hotline tốt nghiệp: 086.283.6665 

Đề nghị các Khoa/Viện Quản trị kinh doanh thông báo cho học viên và sinh viên 

biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 
 - Ban Giám hiệu (để b/c); 

 - Các Khoa/Viện QTKD (để t/h); 

  - Lưu: VT, ĐT. (H8). 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

 TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

 

 

 

 

Lê Trung Thành 

mailto:daotao_kt@vnu.edu.vn


 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 3/2022 

(Kèm theo Thông báo số               /TB-ĐHKT ngày          /         /2022) 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh 

Điểm 

trung 

bình 

chung 

tích 

lũy 

toàn 

khóa 

Hạng 

tốt 

nghiệp 

Khóa Ngành  

Chương 

trình  

đào tạo 

Đợt tốt 

nghiệp 

Quyết định 

công nhận tốt 

nghiệp 

I 

Ngành 

Kinh tế 

quốc tế 

                      

1 16050693 Nguyễn Minh Anh 22/11/1998 Nữ Hà Nội  2.78   Khá 
QH-2016-

E 

Kinh tế 

quốc tế 

CLC theo 

Thông tư 

23/2014-

TT-BGDĐT  

03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

2 16052365 
Nguyễn Thị Thanh 

Phương 
06/03/1998 Nữ Hà Nội  2.62   Khá 

QH-2016-

E 

Kinh tế 

quốc tế 

CLC theo 

Thông tư 

23/2014-

TT-BGDĐT  

03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

3 17050553 Phạm Quỳnh Anh 13/03/1999 Nữ Thái Bình  3.06   Khá 
QH-2017-

E 

Kinh tế 

quốc tế 

CLC theo 

Thông tư 

23/2014-

TT-BGDĐT  

03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

4 17050569 Trần Bích Diệp 19/06/1999 Nữ Vĩnh Phúc  3.03   Khá 
QH-2017-

E 

Kinh tế 

quốc tế 

CLC theo 

Thông tư 

23/2014-

TT-BGDĐT  

03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

5 17050581 Trần Lam Hải 13/09/1999 Nam Hà Nội  2.83   Khá 
QH-2017-

E 

Kinh tế 

quốc tế 

CLC theo 

Thông tư 

23/2014-

TT-BGDĐT  

03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 



 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh 

Điểm 

trung 

bình 

chung 

tích 

lũy 

toàn 

khóa 

Hạng 

tốt 

nghiệp 

Khóa Ngành  

Chương 

trình  

đào tạo 

Đợt tốt 

nghiệp 

Quyết định 

công nhận tốt 

nghiệp 

6 17050593 Nguyễn Lê Huy Hoàng 27/11/1999 Nam 
Quảng 

Ninh 
 2.94   Khá 

QH-2017-

E 

Kinh tế 

quốc tế 

CLC theo 

Thông tư 

23/2014-

TT-BGDĐT  

03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

7 17050599 
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 
16/12/1999 Nữ Thái Bình  3.13   Khá 

QH-2017-

E 

Kinh tế 

quốc tế 

CLC theo 

Thông tư 

23/2014-

TT-BGDĐT  

03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

8 17050623 Đặng Xuân Nam 17/08/1999 Nam Hà Nội  2.59   Khá 
QH-2017-

E 

Kinh tế 

quốc tế 

CLC theo 

Thông tư 

23/2014-

TT-BGDĐT  

03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

9 17050645 Nguyễn Phương Thảo 11/11/1999 Nữ Bắc Ninh  3.45   Giỏi 
QH-2017-

E 

Kinh tế 

quốc tế 

CLC theo 

Thông tư 

23/2014-

TT-BGDĐT  

03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

10 18050390 Nguyễn Thị Lâm Anh 28/01/2000 Nữ Hà Nội  3.32   Giỏi 
QH-2018-

E 

Kinh tế 

quốc tế 

CLC theo 

Thông tư 

23/2014-

TT-BGDĐT  

03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

11 18050420 Phạm Anh Đào 04/01/2000 Nữ Bắc Ninh  3.43   Giỏi 
QH-2018-

E 

Kinh tế 

quốc tế 

CLC theo 

Thông tư 

23/2014-

TT-BGDĐT  

03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

12 18050431 Nguyễn Anh Dũng 19/05/2000 Nam Hà Nội  3.51   Giỏi 
QH-2018-

E 

Kinh tế 

quốc tế 

CLC theo 

Thông tư 

23/2014-

03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 



 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh 

Điểm 

trung 

bình 

chung 

tích 

lũy 

toàn 

khóa 

Hạng 

tốt 

nghiệp 

Khóa Ngành  

Chương 

trình  

đào tạo 

Đợt tốt 

nghiệp 

Quyết định 

công nhận tốt 

nghiệp 

TT-BGDĐT  

13 18050445 Đỗ Ngọc Hân 26/12/2000 Nữ 
Hải 

Dương 
 3.21   Giỏi 

QH-2018-

E 

Kinh tế 

quốc tế 

CLC theo 

Thông tư 

23/2014-

TT-BGDĐT  

03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

14 18050478 Mai Hoàng Huy 08/02/2000 Nam Nam Định  3.50   Giỏi 
QH-2018-

E 

Kinh tế 

quốc tế 

CLC theo 

Thông tư 

23/2014-

TT-BGDĐT  

03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

15 18050482 Lưu Thị Huyền 17/01/2000 Nữ Nghệ An  3.63 
  Xuất 

sắc 

QH-2018-

E 

Kinh tế 

quốc tế 

CLC theo 

Thông tư 

23/2014-

TT-BGDĐT  

03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

16 18050484 Trần Thị Huyền 13/05/2000 Nữ Nghệ An  3.44   Giỏi 
QH-2018-

E 

Kinh tế 

quốc tế 

CLC theo 

Thông tư 

23/2014-

TT-BGDĐT  

03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

17 18050492 Vũ Trần Phương Lan 26/09/2000 Nữ 
Tuyên 

Quang 
 3.46   Giỏi 

QH-2018-

E 

Kinh tế 

quốc tế 

CLC theo 

Thông tư 

23/2014-

TT-BGDĐT  

03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

18 18050501 Phạm Thị Mai Linh 13/10/2000 Nữ 
Quảng 

Ninh 
3.50   Giỏi 

QH-2018-

E 

Kinh tế 

quốc tế 

CLC theo 

Thông tư 

23/2014-

TT-BGDĐT  

03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 



 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh 

Điểm 

trung 

bình 

chung 

tích 

lũy 

toàn 

khóa 

Hạng 

tốt 

nghiệp 

Khóa Ngành  

Chương 

trình  

đào tạo 

Đợt tốt 

nghiệp 

Quyết định 

công nhận tốt 

nghiệp 

19 18050524 Nguyễn Thế Minh 22/12/2000 Nam Bắc Ninh  3.27   Giỏi 
QH-2018-

E 

Kinh tế 

quốc tế 

CLC theo 

Thông tư 

23/2014-

TT-BGDĐT  

03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

20 18050560 Nguyễn Đức Quang 26/03/2000 Nam Hà Nội  3.09   Khá 
QH-2018-

E 

Kinh tế 

quốc tế 

CLC theo 

Thông tư 

23/2014-

TT-BGDĐT  

03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

21 18050562 Nguyễn Thị Lệ Quyên 25/07/2000 Nữ Hà Nội  3.42   Giỏi 
QH-2018-

E 

Kinh tế 

quốc tế 

CLC theo 

Thông tư 

23/2014-

TT-BGDĐT  

03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

22 18050584 
Nguyễn Thị Phương 

Thảo 
01/07/2000 Nữ Bắc Ninh  3.25   Giỏi 

QH-2018-

E 

Kinh tế 

quốc tế 

CLC theo 

Thông tư 

23/2014-

TT-BGDĐT  

03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

23 18050607 
Nguyễn Thị Huyền 

Trang 
10/07/2000 Nữ 

Thái 

Nguyên 
 3.41   Giỏi 

QH-2018-

E 

Kinh tế 

quốc tế 

CLC theo 

Thông tư 

23/2014-

TT-BGDĐT  

03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

24 16050537 Đặng Hoàng Giang 05/10/1998 Nữ Ninh Bình  2.98   Khá 
QH-2016-

E 

Kinh tế 

quốc tế 
Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

25 16052261 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 12/07/1998 Nữ Thái Bình  2.84   Khá 
QH-2016-

E 

Kinh tế 

quốc tế 
Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 



 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh 

Điểm 

trung 

bình 

chung 

tích 

lũy 

toàn 

khóa 

Hạng 

tốt 

nghiệp 

Khóa Ngành  

Chương 

trình  

đào tạo 

Đợt tốt 

nghiệp 

Quyết định 

công nhận tốt 

nghiệp 

26 16051895 Đặng Thị Thu Trang 14/09/1998 Nữ Gia Lai  2.92   Khá 
QH-2016-

E 

Kinh tế 

quốc tế 
Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

27 16051903 Bùi Thị Cẩm Tú 22/06/1998 Nữ Nam Định  2.55   Khá 
QH-2016-

E 

Kinh tế 

quốc tế 
Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

28 17050201 Nguyễn Thị Duyên 05/11/1999 Nữ Vĩnh Phúc  3.19   Khá 
QH-2017-

E 

Kinh tế 

quốc tế 
Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

29 17050211 Lương Thị Hà 20/10/1999 Nữ 
Thanh 

Hóa 
 3.31   Giỏi 

QH-2017-

E 

Kinh tế 

quốc tế 
Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

30 17050233 Vũ Thị Huyền 19/10/1999 Nữ 
Hải 

Dương 
 3.23   Giỏi 

QH-2017-

E 

Kinh tế 

quốc tế 
Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

31 17050244 Nguyễn Thị Lệ 25/03/1998 Nữ Ninh Bình  3.27   Giỏi 
QH-2017-

E 

Kinh tế 

quốc tế 
Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

32 16040039 
Nguyễn Thắng Nam 

Anh 
21/10/1998 Nam Hà Nội 2.97   Khá 

QH-2017-

E 

Kinh tế 

quốc tế 

Thứ hai 

(bằng kép) 
03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

33 16041064 Nguyễn Bích Hằng 03/09/1998 Nữ Hà Nội  3.06   Khá 
QH-2017-

E 

Kinh tế 

quốc tế 

Thứ hai 

(bằng kép) 
03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

34 16042419 Nguyễn Thị Khánh Hà 27/02/1998 Nữ Phú Thọ  3.30   Giỏi 
QH-2018-

E 

Kinh tế 

quốc tế 

Thứ hai 

(bằng kép) 
03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 



 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh 

Điểm 

trung 

bình 

chung 

tích 

lũy 

toàn 

khóa 

Hạng 

tốt 

nghiệp 

Khóa Ngành  

Chương 

trình  

đào tạo 

Đợt tốt 

nghiệp 

Quyết định 

công nhận tốt 

nghiệp 

35 17040752 Trần Mai Linh 20/12/1998 Nữ Hà Nội  3.56   Giỏi 
QH-2018-

E 

Kinh tế 

quốc tế 

Thứ hai 

(bằng kép) 
03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

36 17040865 Nguyễn Thị Xuân Thi 31/01/1999 Nữ Hà Nội  3.28   Giỏi 
QH-2018-

E 

Kinh tế 

quốc tế 

Thứ hai 

(bằng kép) 
03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

37 16041316 Trần Thị Thủy Tiên 07/05/1998 Nữ Hòa Bình  2.95   Khá 
QH-2018-

E 

Kinh tế 

quốc tế 

Thứ hai 

(bằng kép) 
03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

38 17040010 Nguyễn Thị Thu Hằng 08/09/1999 Nữ Hà Nội  3.69 
  Xuất 

sắc 

QH-2018-

E 

Kinh tế 

quốc tế 

Thứ hai 

(bằng kép) 
03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

39 17041123 Nguyễn Minh Huyền 27/08/1999 Nữ Hà Nội  3.43   Giỏi 
QH-2018-

E 

Kinh tế 

quốc tế 

Thứ hai 

(bằng kép) 
03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

40 16042637 Bạch Thanh Mai 23/12/1998 Nữ Hà Nội  3.13   Khá 
QH-2018-

E 

Kinh tế 

quốc tế 

Thứ hai 

(bằng kép) 
03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

41 17040433 Phạm Thị Thương Thảo 14/06/1999 Nữ Hải Phòng  3.34   Giỏi 
QH-2018-

E 

Kinh tế 

quốc tế 

Thứ hai 

(bằng kép) 
03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

II Ngành Quản trị kinh doanh                     

1 16052334 Nguyễn Thị Huyền 12/02/1998 Nữ 
Hải 

Dương 
 2.82   Khá 

QH-2016-

E 

Quản trị 

kinh doanh 

CLC theo 

Thông tư 

23/2014-TT-

BGDĐT  

03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 



 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh 

Điểm 

trung 

bình 

chung 

tích 

lũy 

toàn 

khóa 

Hạng 

tốt 

nghiệp 

Khóa Ngành  

Chương 

trình  

đào tạo 

Đợt tốt 

nghiệp 

Quyết định 

công nhận tốt 

nghiệp 

2 16051067 Khúc Cẩm Linh 26/01/1998 Nữ Phú Thọ  2.53   Khá 
QH-2016-

E 

Quản trị 

kinh doanh 

CLC theo 

Thông tư 

23/2014-TT-

BGDĐT  

03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

3 17050664 Nguyễn Linh Chi 18/07/1999 Nữ Bắc Ninh  3.03   Khá 
QH-2017-

E 

Quản trị 

kinh doanh 

CLC theo 

Thông tư 

23/2014-TT-

BGDĐT  

03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

4 17050667 Nguyễn Trí Dũng 21/01/1999 Nam 
Liên Bang 

Nga 
 2.69   Khá 

QH-2017-

E 

Quản trị 

kinh doanh 

CLC theo 

Thông tư 

23/2014-TT-

BGDĐT  

03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

5 17050669 Lương Thị Thuỳ Dương 14/07/1999 Nữ Hà Nội  3.16   Khá 
QH-2017-

E 

Quản trị 

kinh doanh 

CLC theo 

Thông tư 

23/2014-TT-

BGDĐT  

03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

6 17050674 Nguyễn Hải Hiệp 21/07/1999 Nam 
Quảng 

Ninh 
 2.88   Khá 

QH-2017-

E 

Quản trị 

kinh doanh 

CLC theo 

Thông tư 

23/2014-TT-

BGDĐT  

03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

7 17050688 Nguyễn Tuấn Khải 27/08/1999 Nam Hà Nội  2.87   Khá 
QH-2017-

E 

Quản trị 

kinh doanh 

CLC theo 

Thông tư 

23/2014-TT-

BGDĐT  

03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

8 17050695 Hoàng Thị Yến Linh 10/11/1999 Nữ Nghệ An  3.20   Giỏi 
QH-2017-

E 

Quản trị 

kinh doanh 

CLC theo 

Thông tư 

23/2014-TT-

BGDĐT  

03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 



 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh 

Điểm 

trung 

bình 

chung 

tích 

lũy 

toàn 

khóa 

Hạng 

tốt 

nghiệp 

Khóa Ngành  

Chương 

trình  

đào tạo 

Đợt tốt 

nghiệp 

Quyết định 

công nhận tốt 

nghiệp 

9 17050703 Mai Hải Nam 10/09/1999 Nam 
Thanh 

Hóa 
 2.56   Khá 

QH-2017-

E 

Quản trị 

kinh doanh 

CLC theo 

Thông tư 

23/2014-TT-

BGDĐT  

03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

10 17050731 Bùi Sơn Tùng 30/11/1999 Nam Hà Nội  2.68   Khá 
QH-2017-

E 

Quản trị 

kinh doanh 

CLC theo 

Thông tư 

23/2014-TT-

BGDĐT  

03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

11 18050689 Phạm Minh Đạt 29/12/2000 Nam Hà Nội  3.47   Giỏi 
QH-2018-

E 

Quản trị 

kinh doanh 

CLC theo 

Thông tư 

23/2014-TT-

BGDĐT  

03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

12 18050712 Nguyễn Thị Hằng 14/06/2000 Nữ Hà Nội  3.14   Khá 
QH-2018-

E 

Quản trị 

kinh doanh 

CLC theo 

Thông tư 

23/2014-TT-

BGDĐT  

03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

13 18050814 Nguyễn Thị Thiện 29/08/2000 Nữ Bắc Giang  3.09   Khá 
QH-2018-

E 

Quản trị 

kinh doanh 

CLC theo 

Thông tư 

23/2014-TT-

BGDĐT  

03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

14 18050832 Lường Thị Trang 13/07/2000 Nữ 
Thanh 

Hóa 
 3.43   Giỏi 

QH-2018-

E 

Quản trị 

kinh doanh 

CLC theo 

Thông tư 

23/2014-TT-

BGDĐT  

03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

15 16051406 Nguyễn Hải Chiều 25/02/1998 Nam Nam Định  2.60   Khá 
QH-2016-

E 

Quản trị 

kinh doanh 
Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 



 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh 

Điểm 

trung 

bình 

chung 

tích 

lũy 

toàn 

khóa 

Hạng 

tốt 

nghiệp 

Khóa Ngành  

Chương 

trình  

đào tạo 

Đợt tốt 

nghiệp 

Quyết định 

công nhận tốt 

nghiệp 

16 16050898 Trần Minh Hiếu 05/01/1998 Nam Thái Bình  2.71   Khá 
QH-2016-

E 

Quản trị 

kinh doanh 
Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

17 16050923 Trần Thị Thanh Lịch 18/10/1998 Nữ Ninh Bình  3.24   Giỏi 
QH-2016-

E 

Quản trị 

kinh doanh 
Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

18 16052236 Trình Thị Phương 19/06/1998 Nữ 
Thanh 

Hóa 
 3.25   Giỏi 

QH-2016-

E 

Quản trị 

kinh doanh 
Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

19 17050315 Nguyễn Thế Anh 12/06/1999 Nam Hưng Yên  2.66   Khá 
QH-2017-

E 

Quản trị 

kinh doanh 
Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

20 17050322 Phạm Thị Hoài 25/08/1999 Nữ Ninh Bình  2.93   Khá 
QH-2017-

E 

Quản trị 

kinh doanh 
Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

21 17050324 Trương Thanh Hồng 06/11/1999 Nữ Hà Nội  3.55   Giỏi 
QH-2017-

E 

Quản trị 

kinh doanh 
Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

22 17050334 Nguyễn Văn Khuyến 29/01/1999 Nam Bắc Ninh  2.76   Khá 
QH-2017-

E 

Quản trị 

kinh doanh 
Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

23 17050335 Cấn Trung Kiên 15/05/1999 Nam Hà Nội  2.96   Khá 
QH-2017-

E 

Quản trị 

kinh doanh 
Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

24 17050342 Nguyễn Thị Việt Linh 07/03/1999 Nữ 
Thanh 

Hóa 
 3.38   Giỏi 

QH-2017-

E 

Quản trị 

kinh doanh 
Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 



 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh 

Điểm 

trung 

bình 

chung 

tích 

lũy 

toàn 

khóa 

Hạng 

tốt 

nghiệp 

Khóa Ngành  

Chương 

trình  

đào tạo 

Đợt tốt 

nghiệp 

Quyết định 

công nhận tốt 

nghiệp 

25 17050775 Triệu Hải Long 15/06/1998 Nam Yên Bái  2.67   Khá 
QH-2017-

E 

Quản trị 

kinh doanh 
Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

26 17050352 Nguyễn Thị Nga 22/08/1999 Nữ 
Hải 

Dương 
 3.60 

  Xuất 

sắc 

QH-2017-

E 

Quản trị 

kinh doanh 
Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

27 17050361 Trần Như Phú 30/03/1999 Nam 
Quảng 

Bình 
 3.09   Khá 

QH-2017-

E 

Quản trị 

kinh doanh 
Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

28 17050776 Khà Thế San 15/02/1998 Nam Hòa Bình  2.83   Khá 
QH-2017-

E 

Quản trị 

kinh doanh 
Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

29 17050381 Đinh Văn Trọng 28/04/1999 Nam Nam Định  3.24   Giỏi 
QH-2017-

E 

Quản trị 

kinh doanh 
Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

30 17050384 Phạm Thị Thu Uyển 09/05/1999 Nữ Hải Phòng  3.02   Khá 
QH-2017-

E 

Quản trị 

kinh doanh 
Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

31 17050795 Phan Thị Tường Vân 16/02/1996 Nữ Thái Bình  3.38   Giỏi 
QH-2017-

E 

Quản trị 

kinh doanh 
Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

III Ngành Tài chính - Ngân hàng                     

1 17050763 Trương Thị Trang 29/10/1999 Nữ Nghệ An  2.84   Khá 
QH-2017-

E 

Tài chính - 

Ngân hàng 

CLC theo 

Thông tư 

23/2014-

TT-BGDĐT  

03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 



 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh 

Điểm 

trung 

bình 

chung 

tích 

lũy 

toàn 

khóa 

Hạng 

tốt 

nghiệp 

Khóa Ngành  

Chương 

trình  

đào tạo 

Đợt tốt 

nghiệp 

Quyết định 

công nhận tốt 

nghiệp 

2 17050766 Phạm Anh Tuấn 19/07/1999 Nam Hà Nội  2.80   Khá 
QH-2017-

E 

Tài chính - 

Ngân hàng 

CLC theo 

Thông tư 

23/2014-

TT-BGDĐT  

03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

3 16051227 Trịnh Đức Huy 27/11/1998 Nam Hà Nội  2.46 

  

Trung 

bình 

QH-2016-

E 

Tài chính - 

Ngân hàng 
Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

4 16051604 Tăng Ngọc Lan 01/07/1998 Nữ 
Tuyên 

Quang 
 2.78   Khá 

QH-2016-

E 

Tài chính - 

Ngân hàng 
Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

5 16051614 Phạm Mỹ Linh 15/05/1998 Nữ Hà Nội  2.78   Khá 
QH-2016-

E 

Tài chính - 

Ngân hàng 
Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

6 16051645 Lý Thị Nhàn 09/08/1998 Nữ Bắc Giang  2.59   Khá 
QH-2016-

E 

Tài chính - 

Ngân hàng 
Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

7 16051675 Vũ Thị Thảo 11/02/1998 Nữ Yên Bái  2.97   Khá 
QH-2016-

E 

Tài chính - 

Ngân hàng 
Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

8 17050409 Đào Thị Hoa 26/01/1999 Nữ Hưng Yên  2.80   Khá 
QH-2017-

E 

Tài chính - 

Ngân hàng 
Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

9 17050422 Vũ Thị Hải Lý 01/09/1999 Nữ Thái Bình  3.22   Giỏi 
QH-2017-

E 

Tài chính - 

Ngân hàng 
Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 



 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh 

Điểm 

trung 

bình 

chung 

tích 

lũy 

toàn 

khóa 

Hạng 

tốt 

nghiệp 

Khóa Ngành  

Chương 

trình  

đào tạo 

Đợt tốt 

nghiệp 

Quyết định 

công nhận tốt 

nghiệp 

10 17050443 Bùi Thị Phương Thảo 14/09/1999 Nữ Thái Bình  3.23   Giỏi 
QH-2017-

E 

Tài chính - 

Ngân hàng 
Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

11 17050446 
Phạm Trương Hiền 

Thục 
24/01/1999 Nữ Hà Tĩnh  3.07   Khá 

QH-2017-

E 

Tài chính - 

Ngân hàng 
Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

12 17050450 Nguyễn Vũ Thanh Tú 27/12/1999 Nữ Bắc Ninh  2.84   Khá 
QH-2017-

E 

Tài chính - 

Ngân hàng 
Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

13 17050454 Trương Thị Vân 05/03/1999 Nữ 
Thanh 

Hóa 
 2.65   Khá 

QH-2017-

E 

Tài chính - 

Ngân hàng 
Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

14 16061053 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 09/10/1998 Nữ Nam Định  3.08   Khá 
QH-2019-

E 

Tài chính - 

Ngân hàng 

Thứ hai 

(bằng kép) 
03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2023 

15 16061105 Lê Trần Mai Hiền 18/10/1997 Nữ Phú Thọ  2.94   Khá 
QH-2019-

E 

Tài chính - 

Ngân hàng 

Thứ hai 

(bằng kép) 
03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2024 

16 16041643 Nguyễn Thị Thu Hà 21/10/1998 Nữ Nghệ An  3.47   Giỏi 
QH-2018-

E 

Tài chính - 

Ngân hàng 

Thứ hai 

(bằng kép) 
03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2025 

IV Ngành Kế toán                     

1 15050533 Tạ Ngọc Vân Anh 29/07/1996 Nữ Hưng Yên  3.02   Khá 
QH-2015-

E 
Kế toán Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 



 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh 

Điểm 

trung 

bình 

chung 

tích 

lũy 

toàn 

khóa 

Hạng 

tốt 

nghiệp 

Khóa Ngành  

Chương 

trình  

đào tạo 

Đợt tốt 

nghiệp 

Quyết định 

công nhận tốt 

nghiệp 

2 16051917 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 06/07/1998 Nữ Nam Định  2.31 

  

Trung 

bình 

QH-2016-

E 
Kế toán Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

3 17050502 Nghiêm Thị Mến 08/07/1999 Nữ Bắc Ninh  3.47   Giỏi 
QH-2017-

E 
Kế toán Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

4 17050508 Đỗ Thị Ngân 28/04/1999 Nữ Hà Nội  3.22   Giỏi 
QH-2017-

E 
Kế toán Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

5 17050513 Nguyễn Trang Nhung 09/10/1999 Nữ Phú Thọ  2.55   Khá 
QH-2017-

E 
Kế toán Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

6 17050517 Nguyễn Thu Phương 16/04/1999 Nữ Hà Nội  2.86   Khá 
QH-2017-

E 
Kế toán Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

7 17050529 Dương Thị Hài Trang 26/01/1999 Nữ Hưng Yên  3.11   Khá 
QH-2017-

E 
Kế toán Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

V Ngành Kinh tế                     

1 16050007 Hà Phương Anh 24/02/1998 Nữ Phú Thọ  2.64   Khá 
QH-2016-

E 
Kinh tế Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

2 16051743 Nguyễn Thị Hoa 18/10/1998 Nữ 
Thanh 

Hóa 
 2.73   Khá 

QH-2016-

E 
Kinh tế Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 



 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh 

Điểm 

trung 

bình 

chung 

tích 

lũy 

toàn 

khóa 

Hạng 

tốt 

nghiệp 

Khóa Ngành  

Chương 

trình  

đào tạo 

Đợt tốt 

nghiệp 

Quyết định 

công nhận tốt 

nghiệp 

3 17050014 Hà Hữu Bình 16/06/1999 Nam Nghệ An  2.79   Khá 
QH-2017-

E 
Kinh tế Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

4 17050074 Hoàng Thị Kim Oanh 16/02/1999 Nữ Hà Nội  2.95   Khá 
QH-2017-

E 
Kinh tế Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

5 17050075 Lê Thị Phương Phương 18/10/1999 Nữ Thái Bình  2.70   Khá 
QH-2017-

E 
Kinh tế Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

6 17050081 Lê Thị Sang 10/05/1999 Nữ Hải Phòng  3.20   Giỏi 
QH-2017-

E 
Kinh tế Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

7 17050083 
Nguyễn Thị Phương 

Thanh 
25/08/1999 Nữ Hà Nam  2.77   Khá 

QH-2017-

E 
Kinh tế Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

8 17050090 Dương Thị Thúy 09/07/1999 Nữ Hà Nội  3.21   Giỏi 
QH-2017-

E 
Kinh tế Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

9 18050008 
Nguyễn Đặng Quỳnh 

Anh 
29/03/2000 Nữ Hà Nội  3.44   Giỏi 

QH-2018-

E 
Kinh tế Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

10 18050013 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 17/03/2000 Nữ 
Thanh 

Hóa 
 3.43   Giỏi 

QH-2018-

E 
Kinh tế Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

11 18050015 Lê Thị Ngọc Ánh 29/06/2000 Nữ 
Thanh 

Hóa 
 3.46   Giỏi 

QH-2018-

E 
Kinh tế Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 



 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh 

Điểm 

trung 

bình 

chung 

tích 

lũy 

toàn 

khóa 

Hạng 

tốt 

nghiệp 

Khóa Ngành  

Chương 

trình  

đào tạo 

Đợt tốt 

nghiệp 

Quyết định 

công nhận tốt 

nghiệp 

12 18050018 Đỗ Trọng Bằng 02/10/2000 Nam Vĩnh Phúc  2.86   Khá 
QH-2018-

E 
Kinh tế Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

13 18050020 
Nguyễn Thị Ngọc 

Châm 
03/01/2000 Nữ Hà Nội  3.13   Khá 

QH-2018-

E 
Kinh tế Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

14 18050022 Đàm Thị Kiều Chinh 19/10/2000 Nữ Nam Định  3.38   Giỏi 
QH-2018-

E 
Kinh tế Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

15 18050023 Nguyễn Thị Đào 11/11/2000 Nữ Vĩnh Phúc  3.49   Giỏi 
QH-2018-

E 
Kinh tế Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

16 18050032 Lê Thái Dương 09/01/2000 Nam Hải Phòng  3.43   Giỏi 
QH-2018-

E 
Kinh tế Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

17 18050037 Vũ Thị Duyên 28/10/2000 Nữ Nam Định  2.86   Khá 
QH-2018-

E 
Kinh tế Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

18 18050038 Khổng Thị Thu Hà 12/08/2000 Nữ Thái Bình  3.36   Giỏi 
QH-2018-

E 
Kinh tế Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

19 18050042 Nguyễn Thị Hằng 06/04/2000 Nữ Hưng Yên  3.29   Giỏi 
QH-2018-

E 
Kinh tế Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

20 18050049 Đặng Thị Hảo 16/07/2000 Nữ Nghệ An  3.26   Giỏi 
QH-2018-

E 
Kinh tế Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 



 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh 

Điểm 

trung 

bình 

chung 

tích 

lũy 

toàn 

khóa 

Hạng 

tốt 

nghiệp 

Khóa Ngành  

Chương 

trình  

đào tạo 

Đợt tốt 

nghiệp 

Quyết định 

công nhận tốt 

nghiệp 

21 18050052 Lã Trang Hiền 28/11/2000 Nữ Ninh Bình  2.83   Khá 
QH-2018-

E 
Kinh tế Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

22 18050058 Nguyễn Thị Hoa 29/09/2000 Nữ Nam Định  3.12   Khá 
QH-2018-

E 
Kinh tế Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

23 18050061 Phạm Thị Hoài 10/11/2000 Nữ Nam Định  3.18   Khá 
QH-2018-

E 
Kinh tế Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

24 18050070 Văn Thị Diệu Hương 11/08/2000 Nữ Hà Nam  3.46   Giỏi 
QH-2018-

E 
Kinh tế Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

25 18050078 Phạm Thị Huyền 06/08/2000 Nữ Nam Định  3.02   Khá 
QH-2018-

E 
Kinh tế Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

26 18050100 Khuất Thị Hiền Mai 30/11/2000 Nữ Hà Nội  3.02   Khá 
QH-2018-

E 
Kinh tế Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

27 18050105 Nguyễn Thị Xuân Mai 07/11/2000 Nữ 
Hải 

Dương 
 3.42   Giỏi 

QH-2018-

E 
Kinh tế Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

28 18050101 Nghiêm Hoàng Mai 05/08/2000 Nữ Hà Nội  3.29   Giỏi 
QH-2018-

E 
Kinh tế Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

29 18050108 Vũ Thị Miền 26/12/2000 Nữ Hải Phòng  3.40   Giỏi 
QH-2018-

E 
Kinh tế Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 



 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh 

Điểm 

trung 

bình 

chung 

tích 

lũy 

toàn 

khóa 

Hạng 

tốt 

nghiệp 

Khóa Ngành  

Chương 

trình  

đào tạo 

Đợt tốt 

nghiệp 

Quyết định 

công nhận tốt 

nghiệp 

30 18050117 Nguyễn Thị Thảo Ngọc 03/11/2000 Nữ Nghệ An  3.62 
  Xuất 

sắc 

QH-2018-

E 
Kinh tế Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

31 18050118 Nguyễn Thúy Ngọc 13/07/2000 Nữ Hà Nam  2.93   Khá 
QH-2018-

E 
Kinh tế Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

32 18050123 Lê Mỹ Uyển Nhi 21/04/2000 Nữ Nghệ An  3.44   Giỏi 
QH-2018-

E 
Kinh tế Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

33 18050139 Đỗ Thu Quyên 19/12/2000 Nữ Hải Phòng  3.65 
  Xuất 

sắc 

QH-2018-

E 
Kinh tế Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

34 18050146 Phan Phương Thanh 06/08/2000 Nữ Nam Định  3.10   Khá 
QH-2018-

E 
Kinh tế Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

35 18050152 Lê Phương Thu 21/09/2000 Nữ Hà Nội  3.08   Khá 
QH-2018-

E 
Kinh tế Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

36 18050153 Nguyễn Thị Diệu Thu 05/10/2000 Nữ Hưng Yên  3.58   Giỏi 
QH-2018-

E 
Kinh tế Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

37 18050154 Hồ Thị Mai Thương 27/07/2000 Nữ Nghệ An  3.28   Giỏi 
QH-2018-

E 
Kinh tế Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

38 18050160 Nguyễn Thị Thùy 22/10/2000 Nữ Nam Định  3.49   Giỏi 
QH-2018-

E 
Kinh tế Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 



 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh 

Điểm 

trung 

bình 

chung 

tích 

lũy 

toàn 

khóa 

Hạng 

tốt 

nghiệp 

Khóa Ngành  

Chương 

trình  

đào tạo 

Đợt tốt 

nghiệp 

Quyết định 

công nhận tốt 

nghiệp 

39 18050159 Đinh Thị Ngọc Thùy 11/01/2000 Nữ Nam Định  3.12   Khá 
QH-2018-

E 
Kinh tế Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

40 18050161 Nguyễn Thị Thùy 21/01/2000 Nữ Nam Định  3.39   Giỏi 
QH-2018-

E 
Kinh tế Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

41 18050164 Đặng Thị Phương Trà 17/02/2000 Nữ Hà Tĩnh  3.37   Giỏi 
QH-2018-

E 
Kinh tế Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

42 18050173 Nguyễn Thị Trang 20/04/2000 Nữ Nam Định  2.98   Khá 
QH-2018-

E 
Kinh tế Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

43 18050171 
Nguyễn Thị Quỳnh 

Trang 
21/07/2000 Nữ Nghệ An  3.29   Giỏi 

QH-2018-

E 
Kinh tế Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

44 18050175 Nguyễn Thu Trang 18/12/2000 Nữ Hà Nội  3.42   Giỏi 
QH-2018-

E 
Kinh tế Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

45 18050184 Nguyễn Thị Thu Uyên 08/08/2000 Nữ 
Thái 

Nguyên 
 3.06   Khá 

QH-2018-

E 
Kinh tế Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

VI Ngành Kinh tế phát triển                     

1 16050271 Đoàn Thị Phương 07/10/1998 Nữ Bắc Ninh  3.22   Giỏi 
QH-2016-

E 

Kinh tế 

phát triển 
Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 



 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh 

Điểm 

trung 

bình 

chung 

tích 

lũy 

toàn 

khóa 

Hạng 

tốt 

nghiệp 

Khóa Ngành  

Chương 

trình  

đào tạo 

Đợt tốt 

nghiệp 

Quyết định 

công nhận tốt 

nghiệp 

2 17050127 Nguyễn Thu Hà 09/08/1999 Nữ Hà Nội  2.89   Khá 
QH-2017-

E 

Kinh tế 

phát triển 
Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

3 17050145 Phạm Thị Linh 19/09/1999 Nữ 
Thanh 

Hóa 
 2.69   Khá 

QH-2017-

E 

Kinh tế 

phát triển 
Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

4 17050162 Đỗ Hải Quân 01/04/1999 Nam Hà Nội  2.92   Khá 
QH-2017-

E 

Kinh tế 

phát triển 
Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

5 17050173 Vũ Việt Thắng 18/02/1999 Nam Thái Bình  2.58   Khá 
QH-2017-

E 

Kinh tế 

phát triển 
Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

6 17050178 Nguyễn Huyền Trang 04/04/1999 Nữ 
Thanh 

Hóa 
 2.58   Khá 

QH-2017-

E 

Kinh tế 

phát triển 
Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

7 18050204 Đinh Thị Ngọc Ánh 07/12/2000 Nữ Hà Nam  3.03   Khá 
QH-2018-

E 

Kinh tế 

phát triển 
Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

8 18050214 Ngô Thị Thu Dung 23/04/2000 Nữ Vĩnh Phúc  3.37   Giỏi 
QH-2018-

E 

Kinh tế 

phát triển 
Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

9 18050228 Trần Thu Hà 01/09/2000 Nữ Ninh Bình  2.95   Khá 
QH-2018-

E 

Kinh tế 

phát triển 
Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

10 18050229 Đặng Thị Thanh Hằng 21/10/2000 Nữ Hải Phòng  3.22   Giỏi 
QH-2018-

E 

Kinh tế 

phát triển 
Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 



 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh 

Điểm 

trung 

bình 

chung 

tích 

lũy 

toàn 

khóa 

Hạng 

tốt 

nghiệp 

Khóa Ngành  

Chương 

trình  

đào tạo 

Đợt tốt 

nghiệp 

Quyết định 

công nhận tốt 

nghiệp 

11 18050234 Trương Thị Thúy Hằng 15/08/2000 Nữ Hà Nội  3.33   Giỏi 
QH-2018-

E 

Kinh tế 

phát triển 
Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

12 18050232 Nguyễn Thị Hằng 24/08/2000 Nữ Bắc Ninh  2.84   Khá 
QH-2018-

E 

Kinh tế 

phát triển 
Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

13 18050244 Vũ Thúy Hòa 24/02/2000 Nữ Nam Định  3.06   Khá 
QH-2018-

E 

Kinh tế 

phát triển 
Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

14 18050255 Lê Thị Ngọc Huyền 27/08/2000 Nữ 
Thanh 

Hóa 
 3.11   Khá 

QH-2018-

E 

Kinh tế 

phát triển 
Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

15 18050269 Lưu Thị Linh 26/10/2000 Nữ Hà Nội  3.33   Giỏi 
QH-2018-

E 

Kinh tế 

phát triển 
Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

16 18050300 Nguyễn Cẩm Nhung 24/02/2000 Nữ Hà Nội  3.29   Giỏi 
QH-2018-

E 

Kinh tế 

phát triển 
Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

17 18050304 Bùi Thị Kiều Oanh 31/07/2000 Nữ Hà Nội  3.43   Giỏi 
QH-2018-

E 

Kinh tế 

phát triển 
Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

18 18050309 Hoàng Ngọc Phượng 16/12/2000 Nữ 
Quảng 

Ninh 
 3.30   Giỏi 

QH-2018-

E 

Kinh tế 

phát triển 
Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

19 18050325 Lê Phương Thảo 22/02/2000 Nữ Hà Tĩnh  3.27   Giỏi 
QH-2018-

E 

Kinh tế 

phát triển 
Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 



 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh 

Điểm 

trung 

bình 

chung 

tích 

lũy 

toàn 

khóa 

Hạng 

tốt 

nghiệp 

Khóa Ngành  

Chương 

trình  

đào tạo 

Đợt tốt 

nghiệp 

Quyết định 

công nhận tốt 

nghiệp 

20 18050340 Cao Phương Thúy 20/12/2000 Nữ 
Thanh 

Hóa 
 3.26   Giỏi 

QH-2018-

E 

Kinh tế 

phát triển 
Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

21 18050360 Bùi Mạnh Tuấn 26/03/2000 Nam Phú Thọ  2.94   Khá 
QH-2018-

E 

Kinh tế 

phát triển 
Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

22 18050374 Nguyễn Thị Hải Yến 21/12/2000 Nữ Hà Nam  3.10   Khá 
QH-2018-

E 

Kinh tế 

phát triển 
Chuẩn 03/2022 

915/QĐ-

ĐHKT ngày 

01/04/2022 

              

 
Danh sách gồm 162 sinh viên./. 

           

 



 

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 3/2022 

(Kèm theo Thông báo số            /TB-ĐHKT ngày          /         /2022) 

STT Mã HV Họ và tên Ngày sinh 
Nơi 

sinh 

Giới 

tính 

Khóa 

học 

Ngành/ 

Chuyên 

ngành 

Kết quả học 

tập 

Đợt tốt 

nghiệp 

Quyết định công 

nhận tốt nghiệp 

Điểm 

TB 

chung 

học 

tập 

(hệ 4) 

Điểm 

luận 

văn 

(hệ 

10) 

I Ngành Quản trị kinh doanh                

1 19057286 Đào Thị Ngọc Anh 25/10/1990 
Nghệ 

An 
Nữ 

QH-

2019-E 

Quản trị kinh 

doanh 
3.12 8.8 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

2 19057285 
Dương Thị Lan 

Anh 
15/02/1985 

Thái 

Nguyên 
Nữ 

QH-

2019-E 

Quản trị kinh 

doanh 
3.32 8.8 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

3 19057287 Mầu Hoàng Anh 26/08/1974 Hà Nội Nam 
QH-

2019-E 

Quản trị kinh 

doanh 
3.50 8.8 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

4 19057288 Phạm Gia Bách 05/10/1997 
Lào 

Cai 
Nam 

QH-

2019-E 

Quản trị kinh 

doanh 
2.93 8.5 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

5 19057290 Nguyễn Văn Chỉnh 15/12/1991 
Thái 

Bình 
Nam 

QH-

2019-E 

Quản trị kinh 

doanh 
3.33 8.8 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

6 19057291 Trịnh Trọng Chung 10/01/1984 
Thanh 

Hóa 
Nam 

QH-

2019-E 

Quản trị kinh 

doanh 
3.36 8.4 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 



 

STT Mã HV Họ và tên Ngày sinh 
Nơi 

sinh 

Giới 

tính 

Khóa 

học 

Ngành/ 

Chuyên 

ngành 

Kết quả học 

tập 

Đợt tốt 

nghiệp 

Quyết định công 

nhận tốt nghiệp 

Điểm 

TB 

chung 

học 

tập 

(hệ 4) 

Điểm 

luận 

văn 

(hệ 

10) 

7 19057292 
Nguyễn Phương 

Dung 
05/10/1995 Hà Nội Nữ 

QH-

2019-E 

Quản trị kinh 

doanh 
3.30 8.6 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

8 19057294 Vũ Thị Bích Hiền 25/03/1996 
Hưng 

Yên 
Nữ 

QH-

2019-E 

Quản trị kinh 

doanh 
3.33 8.5 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

9 19057085 
Nguyễn Quang 

Hưng 
28/09/1989 

Quảng 

Ninh 
Nam 

QH-

2019-E 

Quản trị kinh 

doanh 
3.14 7.5 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

10 19057297 Nguyễn Quốc Hưng 21/09/1986 Hà Nội Nam 
QH-

2019-E 

Quản trị kinh 

doanh 
3.46 8.8 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

11 19057298 Trần Thư Hương 16/08/1983 Hà Nội Nữ 
QH-

2019-E 

Quản trị kinh 

doanh 
3.42 8.5 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

12 19057299 Đỗ Quang Khánh 03/03/1982 Hà Nội Nam 
QH-

2019-E 

Quản trị kinh 

doanh 
3.38 8.6 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

13 19057301 Nguyễn Thị Tú Lộc 04/08/1983 Hà Nội Nữ 
QH-

2019-E 

Quản trị kinh 

doanh 
3.24 8.3 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

14 19057303 Nguyễn Hà My 14/06/1993 
Thái 

Bình 
Nữ 

QH-

2019-E 

Quản trị kinh 

doanh 
3.36 8.3 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 



 

STT Mã HV Họ và tên Ngày sinh 
Nơi 

sinh 

Giới 

tính 

Khóa 

học 

Ngành/ 

Chuyên 

ngành 

Kết quả học 

tập 

Đợt tốt 

nghiệp 

Quyết định công 

nhận tốt nghiệp 

Điểm 

TB 

chung 

học 

tập 

(hệ 4) 

Điểm 

luận 

văn 

(hệ 

10) 

15 19057305 Nguyễn Bích Ngọc 20/03/1986 Hà Nội Nữ 
QH-

2019-E 

Quản trị kinh 

doanh 
3.44 8.4 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

16 19057306 Trần Thanh Ngọc 15/07/1990 
Thanh 

Hóa 
Nam 

QH-

2019-E 

Quản trị kinh 

doanh 
3.49 8.4 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

17 19057307 Nguyễn Thị Nhàn 17/05/1992 Hà Nội Nữ 
QH-

2019-E 

Quản trị kinh 

doanh 
3.29 8.5 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

18 19057094 Nguyễn Thị Nhung 27/02/1984 
Thanh 

Hóa 
Nữ 

QH-

2019-E 

Quản trị kinh 

doanh 
3.36 8.9 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

19 19057308 Đỗ Thành Quang 25/11/1989 
Hải 

Phòng 
Nam 

QH-

2019-E 

Quản trị kinh 

doanh 
3.09 8.6 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

20 19057309 Nguyễn  Quảng 10/03/1975 
Hải 

Phòng 
Nam 

QH-

2019-E 

Quản trị kinh 

doanh 
3.18 8.5 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

21 19057310 Hoàng Linh Sơn 13/01/1978 
Hải 

Dương 
Nam 

QH-

2019-E 

Quản trị kinh 

doanh 
3.39 8.5 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 



 

STT Mã HV Họ và tên Ngày sinh 
Nơi 

sinh 

Giới 

tính 

Khóa 

học 

Ngành/ 

Chuyên 

ngành 

Kết quả học 

tập 

Đợt tốt 

nghiệp 

Quyết định công 

nhận tốt nghiệp 

Điểm 

TB 

chung 

học 

tập 

(hệ 4) 

Điểm 

luận 

văn 

(hệ 

10) 

22 19057321 Nguyễn Hữu Tuấn 27/10/1984 Hà Nội Nam 
QH-

2019-E 

Quản trị kinh 

doanh 
3.35 8.8 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

23 19057323 Phạm Thanh Tùng 17/07/1993 Hà Nội Nam 
QH-

2019-E 

Quản trị kinh 

doanh 
3.35 8.4 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

24 19057324 
Nguyễn Mạnh 

Tưởng 
15/07/1979 Hà Nội Nam 

QH-

2019-E 

Quản trị kinh 

doanh 
3.21 8.5 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

25 19057315 Nguyễn Đại Thắng 04/04/1975 Hà Nội Nam 
QH-

2019-E 

Quản trị kinh 

doanh 
3.29 8.8 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

26 19057316 Lê Thị Thùy 11/05/1984 Sơn La Nữ 
QH-

2019-E 

Quản trị kinh 

doanh 
3.49 8.8 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

27 19057318 Phan Huyền Trang 20/04/1988 
Bắc 

Ninh 
Nữ 

QH-

2019-E 

Quản trị kinh 

doanh 
3.21 8.6 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

28 19057319 
Phan Thị Quỳnh 

Trang 
30/05/1987 

Nghệ 

An 
Nữ 

QH-

2019-E 

Quản trị kinh 

doanh 
3.45 8.6 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 



 

STT Mã HV Họ và tên Ngày sinh 
Nơi 

sinh 

Giới 

tính 

Khóa 

học 

Ngành/ 

Chuyên 

ngành 

Kết quả học 

tập 

Đợt tốt 

nghiệp 

Quyết định công 

nhận tốt nghiệp 

Điểm 

TB 

chung 

học 

tập 

(hệ 4) 

Điểm 

luận 

văn 

(hệ 

10) 

29 19057320 Tạ Thị Minh Trang 06/04/1994 Hà Nội Nữ 
QH-

2019-E 

Quản trị kinh 

doanh 
2.91 8.5 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

30 19057325 Trần Hải Vân 30/12/1991 Hà Nội Nữ 
QH-

2019-E 

Quản trị kinh 

doanh 
3.34 8.7 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

31 19057326 Đào Thanh Xuân 20/09/1991 
Thái 

Bình 
Nữ 

QH-

2019-E 

Quản trị kinh 

doanh 
3.35 8.6 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

32 19057106 Phạm Hải Yến 21/07/1995 

Liên 

bang 

Nga 

Nữ 
QH-

2019-E 

Quản trị kinh 

doanh 
3.30 8.5 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

33 20057320 Lê Mai Anh 23/09/1982 
Quảng 

Trị 
Nam 

QH-

2020-E 

Quản trị kinh 

doanh 
3.62 8.7 03/2022 

948/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

34 20057323 Trần Thị Quỳnh Anh 01/01/1975 Hà Nội Nữ 
QH-

2020-E 

Quản trị kinh 

doanh 
3.33 8.2 03/2022 

948/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

35 20057344 Phạm Hoàng Hải 21/05/1980 
Khánh 

Hòa 
Nam 

QH-

2020-E 

Quản trị kinh 

doanh 
3 9.0 03/2022 

948/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 



 

STT Mã HV Họ và tên Ngày sinh 
Nơi 

sinh 

Giới 

tính 

Khóa 

học 

Ngành/ 

Chuyên 

ngành 

Kết quả học 

tập 

Đợt tốt 

nghiệp 

Quyết định công 

nhận tốt nghiệp 

Điểm 

TB 

chung 

học 

tập 

(hệ 4) 

Điểm 

luận 

văn 

(hệ 

10) 

36 20057140 Nguyễn Thu Hiền 13/10/1975 
Thanh 

Hóa 
Nữ 

QH-

2020-E 

Quản trị kinh 

doanh 
3.9 8.4 03/2022 

948/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

37 20057350 Đào Thị Hồng 19/11/1970 Hà Nội Nữ 
QH-

2020-E 

Quản trị kinh 

doanh 
3.51 8.8 03/2022 

948/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

38 20057355 Nguyễn Ngọc Huy 20/08/1983 
Đồng 

Nai 
Nam 

QH-

2020-E 

Quản trị kinh 

doanh 
3.8 8.7 03/2022 

948/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

39 20057365 
Nguyễn Đức Bảo 

Long 
05/04/1976 

Lâm 

Đồng 
Nam 

QH-

2020-E 

Quản trị kinh 

doanh 
3.81 9.2 03/2022 

948/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

40 20057381 Tạ Minh Nguyên 28/06/1973 
Phú 

Thọ 
Nam 

QH-

2020-E 

Quản trị kinh 

doanh 
3.8 8.8 03/2022 

948/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

41 20057384 Trần Thanh Phúc 14/05/1977 

Thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh 

Nam 
QH-

2020-E 

Quản trị kinh 

doanh 
3.71 9.1 03/2022 

948/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

42 20057388 Nguyễn Đăng Quang 20/05/1968 
Quảng 

Trị 
Nam 

QH-

2020-E 

Quản trị kinh 

doanh 
3.67 9.2 03/2022 

948/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 



 

STT Mã HV Họ và tên Ngày sinh 
Nơi 

sinh 

Giới 

tính 

Khóa 

học 

Ngành/ 

Chuyên 

ngành 

Kết quả học 

tập 

Đợt tốt 

nghiệp 

Quyết định công 

nhận tốt nghiệp 

Điểm 

TB 

chung 

học 

tập 

(hệ 4) 

Điểm 

luận 

văn 

(hệ 

10) 

43 20057415 Trần Văn Tuấn 02/09/1975 
Tiền 

Giang 
Nam 

QH-

2020-E 

Quản trị kinh 

doanh 
3.63 8.7 03/2022 

948/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

44 20057398 Trần Văn Thành 09/10/1967 
Hà 

Tĩnh 
Nam 

QH-

2020-E 

Quản trị kinh 

doanh 
3.37 7.5 03/2022 

948/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

45 20057405 Nguyễn Thị Thủy 23/04/1974 Hà Nội Nữ 
QH-

2020-E 

Quản trị kinh 

doanh 
3.70 8.8 03/2022 

948/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

46 20057330 Đinh Việt Dũng 04/07/1973 Hà Nội Nam 
QH-

2020-E 

Quản trị kinh 

doanh 
3.51 8.3 03/2022 

948/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

47 20057416 Trương Mạnh Tuấn 26/03/1969 
Cà 

Mau 
Nam 

QH-

2020-E 

Quản trị kinh 

doanh 
3.29 8.5 03/2022 

948/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

II Ngành Tài chính - Ngân hàng              

1 17058439 Chu Kim Chi 26/07/1993 Hà Nội Nữ 
QH-

2017-E 

Tài chính - 

Ngân hàng 
2.65 8.2 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

2 17058451 Bùi Diệu Hương 23/02/1995 
Hà 

Tĩnh 
Nữ 

QH-

2017-E 

Tài chính - 

Ngân hàng 
2.65 7.3 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 



 

STT Mã HV Họ và tên Ngày sinh 
Nơi 

sinh 

Giới 

tính 

Khóa 

học 

Ngành/ 

Chuyên 

ngành 

Kết quả học 

tập 

Đợt tốt 

nghiệp 

Quyết định công 

nhận tốt nghiệp 

Điểm 

TB 

chung 

học 

tập 

(hệ 4) 

Điểm 

luận 

văn 

(hệ 

10) 

3 17058460 Quảng Thị Thu Nga 18/02/1990 
Vĩnh 

Phúc 
Nữ 

QH-

2017-E 

Tài chính - 

Ngân hàng 
3.22 8.2 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

4 17058208 Vũ Thị Tình 11/07/1990 
Thanh 

Hóa 
Nữ 

QH-

2017-E 

Tài chính - 

Ngân hàng 
3.04 8.0 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

5 17058469 Lê Nguyên  Tùng 08/11/1994 
Nam 

Định 
Nam 

QH-

2017-E 

Tài chính - 

Ngân hàng 
2.68 8.5 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

6 17058216 Nguyễn Duy Tùng 08/04/1992 
Bắc 

Giang 
Nam 

QH-

2017-E 

Tài chính - 

Ngân hàng 
2.75 7.8 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

7 17058468 
Nguyễn Thanh 

Tuynh 
20/05/1977 

Nam 

Định 
Nam 

QH-

2017-E 

Tài chính - 

Ngân hàng 
3.04 8.5 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

8 18057027 Trần Lê Quang 02/08/1992 
Yên 

Bái 
Nam 

QH-

2018-E 

Tài chính - 

Ngân hàng 
2.54 7.8 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

9 19057335 Ngô Thị Ngân Hà 10/12/1988 
Hải 

Phòng 
Nữ 

QH-

2019-E 

Tài chính - 

Ngân hàng 
3.18 8.3 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 



 

STT Mã HV Họ và tên Ngày sinh 
Nơi 

sinh 

Giới 

tính 

Khóa 

học 

Ngành/ 

Chuyên 

ngành 

Kết quả học 

tập 

Đợt tốt 

nghiệp 

Quyết định công 

nhận tốt nghiệp 

Điểm 

TB 

chung 

học 

tập 

(hệ 4) 

Điểm 

luận 

văn 

(hệ 

10) 

10 19057336 Nguyễn Ngân Hạnh 11/11/1996 Hà Nội Nữ 
QH-

2019-E 

Tài chính - 

Ngân hàng 
3.36 8.7 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

11 19057337 Ngô Thị Thu Hiền 03/01/1993 
Phú 

Thọ 
Nữ 

QH-

2019-E 

Tài chính - 

Ngân hàng 
3.24 8.3 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

12 19057338 Nguyễn Thị Hoa 21/05/1991 
Vĩnh 

Phúc 
Nữ 

QH-

2019-E 

Tài chính - 

Ngân hàng 
3.33 8.4 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

13 19057341 Hoàng Quốc Hưng 08/10/1996 
Phú 

Thọ 
Nam 

QH-

2019-E 

Tài chính - 

Ngân hàng 
3.08 8.8 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

14 19057342 Nguyễn Mai Linh 03/06/1997 
Thái 

Bình 
Nữ 

QH-

2019-E 

Tài chính - 

Ngân hàng 
3.19 8.5 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

15 19057348 Đào Thị Tuyết Mai 03/11/1995 
Hải 

Phòng 
Nữ 

QH-

2019-E 

Tài chính - 

Ngân hàng 
3.38 8.5 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

16 19057349 Hà Thảo My 24/09/1994 Hà Nội Nữ 
QH-

2019-E 

Tài chính - 

Ngân hàng 
3.01 8.2 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 



 

STT Mã HV Họ và tên Ngày sinh 
Nơi 

sinh 

Giới 

tính 

Khóa 

học 

Ngành/ 

Chuyên 

ngành 

Kết quả học 

tập 

Đợt tốt 

nghiệp 

Quyết định công 

nhận tốt nghiệp 

Điểm 

TB 

chung 

học 

tập 

(hệ 4) 

Điểm 

luận 

văn 

(hệ 

10) 

17 19057350 
Nguyễn Thị Hằng 

Nga 
14/01/1993 

Thái 

Bình 
Nữ 

QH-

2019-E 

Tài chính - 

Ngân hàng 
3.39 8.7 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

18 19057352 Đinh Thanh Quang 25/01/1986 
Điện 

Biên 
Nam 

QH-

2019-E 

Tài chính - 

Ngân hàng 
3.05 8.5 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

19 19057353 
Vũ Thị Hương 

Quỳnh 
12/09/1996 

Hà 

Nam 
Nữ 

QH-

2019-E 

Tài chính - 

Ngân hàng 
3.36 8.7 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

20 19057355 Phạm Minh Tâm 20/05/1997 
Hoà 

Bình 
Nam 

QH-

2019-E 

Tài chính - 

Ngân hàng 
2.73 8.2 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

21 19057364 Đinh Tuấn 15/09/1992 
Hà 

Tĩnh 
Nam 

QH-

2019-E 

Tài chính - 

Ngân hàng 
3.27 8.7 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

22 19057357 
Nguyễn Thị Bích 

Thảo 
14/07/1993 

Hà 

Nam 
Nữ 

QH-

2019-E 

Tài chính - 

Ngân hàng 
3.00 8.5 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

23 19057360 Tống Minh Trang 08/07/1987 Hà Nội Nữ 
QH-

2019-E 

Tài chính - 

Ngân hàng 
3.06 8.5 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 



 

STT Mã HV Họ và tên Ngày sinh 
Nơi 

sinh 

Giới 

tính 

Khóa 

học 

Ngành/ 

Chuyên 

ngành 

Kết quả học 

tập 

Đợt tốt 

nghiệp 

Quyết định công 

nhận tốt nghiệp 

Điểm 

TB 

chung 

học 

tập 

(hệ 4) 

Điểm 

luận 

văn 

(hệ 

10) 

24 19057362 Lê Thành Trung 13/10/1992 Hà Nội Nam 
QH-

2019-E 

Tài chính - 

Ngân hàng 
3.11 7.5 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

25 19057367 Đỗ Hải Yến 14/11/1993 Hà Nội Nữ 
QH-

2019-E 

Tài chính - 

Ngân hàng 
3.23 8.5 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

III Ngành Kế toán                

1 19057208 Đỗ Thị Mai  Dung 25/04/1985 
Quảng 

Ninh 
Nữ 

QH-

2019-E 
Kế toán 3.36 8.6 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

2 19057209 Dương Quốc Dũng 22/09/1978 
Bắc 

Ninh 
Nam 

QH-

2019-E 
Kế toán 3.36 8.4 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

3 19057210 Ngô Thị Thu Hà 03/03/1996 
Thái 

Bình 
Nữ 

QH-

2019-E 
Kế toán 3.39 8.8 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

4 19057212 Nguyễn Thị Hòa 30/06/1984 
Thanh 

Hóa 
Nữ 

QH-

2019-E 
Kế toán 3.50 8.4 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

5 19057211 Đào Thị  Hoài 17/05/1981 
Thái 

Bình 
Nữ 

QH-

2019-E 
Kế toán 3.71 8.6 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 



 

STT Mã HV Họ và tên Ngày sinh 
Nơi 

sinh 

Giới 

tính 

Khóa 

học 

Ngành/ 

Chuyên 

ngành 

Kết quả học 

tập 

Đợt tốt 

nghiệp 

Quyết định công 

nhận tốt nghiệp 

Điểm 

TB 

chung 

học 

tập 

(hệ 4) 

Điểm 

luận 

văn 

(hệ 

10) 

6 19057213 Lưu Thanh Huyền 02/02/1985 Hà Nội Nữ 
QH-

2019-E 
Kế toán 3.65 8.4 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

7 19057214 
Nguyễn Thị Cẩm 

Lệ 
02/06/1983 Hà Nội Nữ 

QH-

2019-E 
Kế toán 3.60 8.5 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

8 19057215 Đỗ Thị Trang Linh 13/03/1990 
Lào 

Cai 
Nữ 

QH-

2019-E 
Kế toán 3.64 8.9 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

9 19057216 Dương Thị Ngát 03/12/1974 Hà Nội Nữ 
QH-

2019-E 
Kế toán 3.68 8.7 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

10 19057217 Nguyễn Thị  Quỳnh 09/04/1982 
Nghệ 

An 
Nữ 

QH-

2019-E 
Kế toán 3.67 8.5 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

11 19057223 Lương Anh Tuấn 24/11/1996 Hà Nội Nam 
QH-

2019-E 
Kế toán 3.57 8.5 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

12 19057219 Trần Đức Thắng 16/01/1982 
Nam 

Định 
Nam 

QH-

2019-E 
Kế toán 3.57 8.8 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

13 19057221 Trần Thu Trang 16/05/1996 Hà Nội Nữ 
QH-

2019-E 
Kế toán 3.58 8.5 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 



 

STT Mã HV Họ và tên Ngày sinh 
Nơi 

sinh 

Giới 

tính 

Khóa 

học 

Ngành/ 

Chuyên 

ngành 

Kết quả học 

tập 

Đợt tốt 

nghiệp 

Quyết định công 

nhận tốt nghiệp 

Điểm 

TB 

chung 

học 

tập 

(hệ 4) 

Điểm 

luận 

văn 

(hệ 

10) 

14 19057222 Lê Thị Kiều Trâm 13/12/1982 Hà Nội Nữ 
QH-

2019-E 
Kế toán 3.73 8.7 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

15 19057225 Hoàng Thị Vân 07/08/1980 Hà Nội Nữ 
QH-

2019-E 
Kế toán 3.69 8.9 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

16 19057226 Ngô Thị Hải Yến 08/09/1988 
Nam 

Định 
Nữ 

QH-

2019-E 
Kế toán 3.78 8.9 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

17 19057227 
Nguyễn Thị Hải 

Yến 
29/05/1991 Hà Nội Nữ 

QH-

2019-E 
Kế toán 3.75 8.7 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

IV Chuyên ngành Quản lý kinh tế               

1 17058106 Đặng Quốc Anh 19/05/1981 
Hà 

Tĩnh 
Nam 

QH-

2017-E 

Quản lý kinh 

tế 
3.19 8.8 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

2 17058316 Đinh Văn Cương 05/06/1984 
Hải 

Dương 
Nam 

QH-

2017-E 

Quản lý kinh 

tế 
3.31 8.5 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

3 17058323 Nguyễn Khắc Dũng 25/10/1973 Hà Nội Nam 
QH-

2017-E 

Quản lý kinh 

tế 
2.82 8.5 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 



 

STT Mã HV Họ và tên Ngày sinh 
Nơi 

sinh 

Giới 

tính 

Khóa 

học 

Ngành/ 

Chuyên 

ngành 

Kết quả học 

tập 

Đợt tốt 

nghiệp 

Quyết định công 

nhận tốt nghiệp 

Điểm 

TB 

chung 

học 

tập 

(hệ 4) 

Điểm 

luận 

văn 

(hệ 

10) 

4 17058116 Tạ Quốc Định 01/05/1984 Hà Nội Nam 
QH-

2017-E 

Quản lý kinh 

tế 
2.93 8.0 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

5 17058327 
Nguyễn Thị Hà 

Giang 
25/12/1983 Hà Nội Nữ 

QH-

2017-E 

Quản lý kinh 

tế 
3.16 8.5 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

6 17058328 Đinh Chí Giáp 25/04/1989 Hà Nội Nam 
QH-

2017-E 

Quản lý kinh 

tế 
2.85 8.6 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

7 17058329 Đặng Thị Việt Hà 29/07/1983 
Thái 

Bình 
Nữ 

QH-

2017-E 

Quản lý kinh 

tế 
3.11 8.6 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

8 17058122 Nguyễn Thị Hoài 01/08/1990 
Thái 

Bình 
Nữ 

QH-

2017-E 

Quản lý kinh 

tế 
3.00 8.3 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

9 17058358 Đào Thị Lan Hường 14/10/1985 Hà Nội Nữ 
QH-

2017-E 

Quản lý kinh 

tế 
3.19 8.7 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

10 17058361 Hoàng Thị Thu Lan 11/09/1977 
Nam 

Định 
Nữ 

QH-

2017-E 

Quản lý kinh 

tế 
3.22 9.0 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

11 17058386 
Phạm Thị Kiều 

Oanh 
17/07/1976 

Quảng 

Trị 
Nữ 

QH-

2017-E 

Quản lý kinh 

tế 
3.02 8.8 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 



 

STT Mã HV Họ và tên Ngày sinh 
Nơi 

sinh 

Giới 

tính 

Khóa 

học 

Ngành/ 

Chuyên 

ngành 

Kết quả học 

tập 

Đợt tốt 

nghiệp 

Quyết định công 

nhận tốt nghiệp 

Điểm 

TB 

chung 

học 

tập 

(hệ 4) 

Điểm 

luận 

văn 

(hệ 

10) 

12 17058145 Đặng Thị Phượng 25/12/1987 Hà Nội Nữ 
QH-

2017-E 

Quản lý kinh 

tế 
3.23 8.2 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

13 17058394 Vũ Văn Quang 06/10/1983 
Vĩnh 

Phúc 
Nam 

QH-

2017-E 

Quản lý kinh 

tế 
2.99 8.4 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

14 17058425 Nguyễn Khắc Tuấn 05/11/1977 
Hải 

Phòng 
Nam 

QH-

2017-E 

Quản lý kinh 

tế 
3.13 8.8 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

15 17058403 
Trương Công 

Thành 
17/05/1992 Hà Nội Nam 

QH-

2017-E 

Quản lý kinh 

tế 
2.91 8.3 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

16 18057509 Vũ Thanh Bình 11/06/1977 Hà Nội Nam 
QH-

2018-E 

Quản lý kinh 

tế 
3.22 8.3 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

17 19057240 Nguyễn Minh Anh 29/03/1995 Hà Nội Nữ 
QH-

2019-E 

Quản lý kinh 

tế 
3.27 8.6 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

18 19057242 
Nguyễn Phan Hiền 

Anh 
25/08/1995 Hà Nội Nữ 

QH-

2019-E 

Quản lý kinh 

tế 
3.26 8.8 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

19 19057244 Nông Hải Âu 08/06/1981 
Cao 

Bằng 
Nam 

QH-

2019-E 

Quản lý kinh 

tế 
3.2 8.8 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 



 

STT Mã HV Họ và tên Ngày sinh 
Nơi 

sinh 

Giới 

tính 

Khóa 

học 

Ngành/ 

Chuyên 

ngành 

Kết quả học 

tập 

Đợt tốt 

nghiệp 

Quyết định công 

nhận tốt nghiệp 

Điểm 

TB 

chung 

học 

tập 

(hệ 4) 

Điểm 

luận 

văn 

(hệ 

10) 

20 19057245 Vũ Kim Cương 30/04/1979 
Thái 

Bình 
Nam 

QH-

2019-E 

Quản lý kinh 

tế 
3.52 8.8 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

21 19057246 Lê Văn Cường 16/10/1985 
Thanh 

Hóa 
Nam 

QH-

2019-E 

Quản lý kinh 

tế 
3.42 8.7 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

22 19057248 
Nguyễn Khắc 

Doanh 
03/10/1992 Hà Nội Nam 

QH-

2019-E 

Quản lý kinh 

tế 
3.33 8.6 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

23 19057249 Nguyễn Thị  Dung 04/09/1988 
Tuyên 

Quang 
Nữ 

QH-

2019-E 

Quản lý kinh 

tế 
2.98 8.6 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

24 19057250 Lại Ngọc Linh Đa 28/12/1991 
Phú 

Thọ 
Nữ 

QH-

2019-E 

Quản lý kinh 

tế 
3.34 8.5 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

25 19057253 Vũ Ngọc Đạt 22/10/1985 Hà Nội Nam 
QH-

2019-E 

Quản lý kinh 

tế 
3.06 8.8 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

26 19057122 Đặng Văn Hà 18/03/1990 
Nam 

Định 
Nam 

QH-

2019-E 

Quản lý kinh 

tế 
2.93 8.6 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

27 19057255 Trương Hải Hiếu 10/08/1993 
Hà 

Nam 
Nam 

QH-

2019-E 

Quản lý kinh 

tế 
3.50 8.8 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 



 

STT Mã HV Họ và tên Ngày sinh 
Nơi 

sinh 

Giới 

tính 

Khóa 

học 

Ngành/ 

Chuyên 

ngành 

Kết quả học 

tập 

Đợt tốt 

nghiệp 

Quyết định công 

nhận tốt nghiệp 

Điểm 

TB 

chung 

học 

tập 

(hệ 4) 

Điểm 

luận 

văn 

(hệ 

10) 

28 19057260 
Nguyễn Thị Ngọc 

Lan 
08/08/1983 Hà Nội Nữ 

QH-

2019-E 

Quản lý kinh 

tế 
3.43 8.5 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

29 19057262 Luyện Diệu Linh 23/11/1984 
Yên 

Bái 
Nữ 

QH-

2019-E 

Quản lý kinh 

tế 
3.45 8.2 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

30 19057261 Lê Quang  Linh 28/11/1989 
Quảng 

Ninh 
Nam 

QH-

2019-E 

Quản lý kinh 

tế 
3.03 8.4 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

31 19057263 Đỗ Ngọc Long 21/04/1994 
Thanh 

Hóa 
Nam 

QH-

2019-E 

Quản lý kinh 

tế 
3.31 8.6 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

32 19057264 Đặng Xuân Miên 04/12/1982 Hà Nội Nam 
QH-

2019-E 

Quản lý kinh 

tế 
3.28 8.8 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

33 19057266 Võ Thị Anh Mỹ 28/11/1991 
Hoà 

Bình 
Nữ 

QH-

2019-E 

Quản lý kinh 

tế 
3.04 8.6 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

34 19057140 Vũ Đức Ngọc 26/02/1989 Hà Nội Nam 
QH-

2019-E 

Quản lý kinh 

tế 
3.15 8.6 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

35 19057269 Đỗ Quang Phương 10/07/1979 Hà Nội Nam 
QH-

2019-E 

Quản lý kinh 

tế 
3.15 8.2 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 



 

STT Mã HV Họ và tên Ngày sinh 
Nơi 

sinh 

Giới 

tính 

Khóa 

học 

Ngành/ 

Chuyên 

ngành 

Kết quả học 

tập 

Đợt tốt 

nghiệp 

Quyết định công 

nhận tốt nghiệp 

Điểm 

TB 

chung 

học 

tập 

(hệ 4) 

Điểm 

luận 

văn 

(hệ 

10) 

36 19057271 Hoàng Thị Quỳnh 22/06/1994 
Hưng 

Yên 
Nữ 

QH-

2019-E 

Quản lý kinh 

tế 
3.14 8.6 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

37 19057272 Đỗ Thanh Sơn 16/08/1992 Hà Nội Nam 
QH-

2019-E 

Quản lý kinh 

tế 
3.13 7.0 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

38 19057274 Hoàng Văn Sướng 15/12/1989 
Hà 

Giang 
Nam 

QH-

2019-E 

Quản lý kinh 

tế 
3.18 8.5 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

39 19057275 
Đinh Minh Đức 

Tâm 
26/10/1983 

Thừa 

Thiên 

Huế 

Nam 
QH-

2019-E 

Quản lý kinh 

tế 
3.04 8.6 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

40 19057282 Dương Thị Tuyết 27/11/1985 Hà Nội Nữ 
QH-

2019-E 

Quản lý kinh 

tế 
3.44 8.8 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

41 19057283 Hạ Thị Tuyết 18/08/1986 Hà Nội Nữ 
QH-

2019-E 

Quản lý kinh 

tế 
3.06 8.8 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

42 19057278 Hà Thị Minh Thu 07/09/1991 Hà Nội Nữ 
QH-

2019-E 

Quản lý kinh 

tế 
3.51 8.8 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 



 

STT Mã HV Họ và tên Ngày sinh 
Nơi 

sinh 

Giới 

tính 

Khóa 

học 

Ngành/ 

Chuyên 

ngành 

Kết quả học 

tập 

Đợt tốt 

nghiệp 

Quyết định công 

nhận tốt nghiệp 

Điểm 

TB 

chung 

học 

tập 

(hệ 4) 

Điểm 

luận 

văn 

(hệ 

10) 

43 19057279 Nguyễn Thu Thủy 03/11/1985 Hà Nội Nữ 
QH-

2019-E 

Quản lý kinh 

tế 
3.25 8.8 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

44 19057280 Đặng Văn Thực 21/10/1977 
Nam 

Định 
Nam 

QH-

2019-E 

Quản lý kinh 

tế 
3.55 8.6 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

V Chuyên ngành Chính sách công và phát triển             

1 18057686 
Đặng Thị Phương 

Thảo 
03/08/1995 

Quảng 

Ninh 
Nữ 

QH-

2017-E 

Kinh tế chính 

trị 
3.00 8.3 03/2022 

947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

2 19057203 Nguyễn Thị Huệ 09/02/1982 
Quảng 

Bình 
Nữ 

QH-

2018-E 

Chính sách 

công & phát 

triển 

3.21 7.1 03/2022 
947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

3 19057204 Ngô Thanh Tuyền 01/08/1982 
Thái 

Bình 
Nam 

QH-

2018-E 

Chính sách 

công & phát 

triển 

3.42 8.2 03/2022 
947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 



 

STT Mã HV Họ và tên Ngày sinh 
Nơi 

sinh 

Giới 

tính 

Khóa 

học 

Ngành/ 

Chuyên 

ngành 

Kết quả học 

tập 

Đợt tốt 

nghiệp 

Quyết định công 

nhận tốt nghiệp 

Điểm 

TB 

chung 

học 

tập 

(hệ 4) 

Điểm 

luận 

văn 

(hệ 

10) 

4 19057206 
Phạm Thị Hồng 

Phúc 
22/04/1987 Hà Nội Nữ 

QH-

2019-E 

Chính sách 

công & phát 

triển 

3.36 8.5 03/2022 
947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

5 18057688 Dương  Quang 23/10/1991 Hà Nội Nam 
QH-

2019-E 

Chính sách 

công & phát 

triển 

3.25 8.6 03/2022 
947/QĐ-ĐHKT 

ngày 05/04/2022 

          

    

 

Danh sách gồm 138 học viên./. 
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